
Danh mục ngành, dự kiến chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển

bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà

Nội tổ chức:

Số

TT

Mã

trường

Mã

phương

thức

Tên

phương

thức

Mã ngành Tên ngành/ chương

trình đào tạo

Chỉ

tiêu

1 DCN 402 Phương

thức 5

7229020 Ngôn ngữ học 15

2 DCN 402 Phương

thức 5

7310104 Kinh tế đầu tư 15

3 DCN 402 Phương

thức 5

7340101 Quản trị kinh doanh 40

4 DCN 402 Phương

thức 5

7340115 Marketing 30

5 DCN 402 Phương

thức 5

7340125 Phân tích dữ liệu

kinh doanh

30

6 DCN 402 Phương

thức 5

7340201 Tài chính - Ngân

hàng

35

7 DCN 402 Phương

thức 5

7340301 Kế toán 65



8 DCN 402 Phương

thức 5

7340302 Kiểm toán 35

9 DCN 402 Phương

thức 5

7340404 Quản trị nhân lực 30

10 DCN 402 Phương

thức 5

7340406 Quản trị văn phòng 30

11 DCN 402 Phương

thức 5

7510605 Logistics và quản lý

chuỗi cung ứng

20

12 DCN 402 Phương

thức 5

7810101 Du lịch 30

13 DCN 402 Phương

thức 5

7810103 Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành

35

14 DCN 402 Phương

thức 5

7810201 Quản trị khách sạn 35

15 DCN 402 Phương

thức 5

7810202 Quản trị nhà hàng

và dịch vụ ăn uống

15


